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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC ĐÊ ĐIỀU THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH QUẢNG NGÃI
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định 02/2018/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định về cấp giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 151/TTr-SNNPTNT ngày 17/01/2018,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đê điều thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi (có danh mục và nội dung thủ tục hành chính kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện niêm yết công khai và tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này theo đúng quy định của pháp luật.

2. Văn phòng UBND tỉnh tổ chức đăng nhập thủ tục hành chính tại Quyết định này vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính chậm nhất trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày ký Quyết định công bố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục KSTTHC (VP Chính phủ);
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, NNTN, CBTH;
- Lưu: VT, KSTTHC (latin28).
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Phạm Trường Thọ


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC ĐÊ ĐIỀU THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH QUẢNG NGÃI
(Công bố kèm theo Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

PHẦN I.
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	STT
	Tên thủ tục hành chính 
	Số trang

	1
	Thủ tục cấp giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều: Cắt xẻ đê để xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ đê điều; khoan, đào trong phạm vi bảo vệ đê điều; xây dựng cống qua đê; xây dựng công trình đặc biệt trong phạm vi bảo vệ đê điều, bãi sông, lòng sông; xây dựng công trình ngầm; khoan, đào đê khai thác nước ngầm trong phạm vi 1 kilômét tính từ biên ngoài của phạm vi bảo vệ đê điều; sử dụng đê, kè bảo vệ đê, cống qua đê làm nơi neo đậu tàu, thuyền, bè, mảng; nạo vét luồng lạch trong phạm vi bảo vệ đê điều
	01

	2
	Thủ tục cấp giấy phép đối với hoạt động liên quan đến đê điều: Để vật liệu, đào ao, giếng ở bãi sông
	06

	3
	Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động liên quan đến đê điều
	11


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Thu tuc hanh chinh




_1589123350/Thu tuc hanh chinh.zip


Thu tuc hanh chinh.pdf

UYBANNHANDAN  CONGHOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

TINH QUANG NGAI Pjc lap - Ty do - Hanh phiac
S6:179 /QD-UBND - Qudng Ngdi, ngay 3¢ thdng 01 nim 2018
QUYLT PINH

Veé viée cong bé’thﬁ tuc hanh chinh m0'1 ban hanh trong linh vie
dé didu thuc thAm quyen gidi quyet cia S& Nong nghiép
va Phat tnen nong thon tinh Quang ngai

CHU TICH UY QANNHAN DAN TiNH QUANG NGAI

Cn ot Luat T4 chirc chinh quyén dia phuong ngdy 19/6/2015;

Cin cir Nghj dinh s§ 63/2010/ND- CP ngay 08/6/2010 cua Chinh pht vé
kiém so4t thii tuc hanh chinh; Ngh1 dinh s 48/2013/ND-CP ngay 14/5/2013 cia
Chinh phu stra d6i, bb sung mot s dleu ctia céc nghj dinh lién quan dén kiém
soat thu tyc hanh chinh va Nghi dinh s6 92/2017/ND-CP ngay 07/8/2017 cua
Chinh phu stra d8i, bd sung mdt s§ didu ctia cic nghj dinh lién quan dén kiém
soét thu tuc hanh chinh;

Can cir Thong tu s6 02/2017/TT-VPCP ngay 3 1/10/2017 cta B9 trudng,
Chi nhiém Vin phong Chinh phii huéng din vé nghiép vu kiém soét thu tuc
hanh chinh;

Cin cir Quyét dinh 02/2018/QD-UBND ngay 10/01/2018 ctia UBND tinh
ban hanh Quy dinh vé cép gidy phép dbi véi céc hoat dong llen quan dén dé diéu
trén dia ban tinh Quang Ngi;

Xét dé nghj ctia Gidm dbc S& Nong nghiép va Phat trién néng thon tai Td
trinh s6 151/TTr-SNNPTNT rigay 17/01/2018,

QUYET DINH:

Piéu 1. Cong bd kem theo Quyet dinh nay thi tyc hanh chinh méi ban
hanh trong linh vyuc dé diéu thudc thdm quyén giai quyet cua S& Nong nghiép va

Phét trién néng thén tinh Quang Ngii (¢é danh muc va ndi dung thi tuc hanh
chinh kém theo).

Pidu 2. T4 chirc thyuc hién

1. S¢& Nong nghiép va Phét trién néng thén thyc hién niém yét cong kha1
va tlep nhin, giai quyét thu tuc hanh chinh néu tai Quyét dinh nay theo ding quy
dinh cta phap luat.

2. Van phong UBND tinh tb chirc dang nhép thu tuc hanh chinh tai Quyét
dinh nay vao Co s¢ dit liéu quoc gia vé thii tuc hanh chinh chm nhét trong thoi
han 05 (nim) ngay lam viéc, k& tir ngay ky Quyét dinh céng bb.







Pidu 3. Quyét dinh ndy c6 higu lyc thi hanh k& tir ngay ky. |

Diéu 4. Chanh Vin phong UBND tinh; Gidm déc S& Néng nghiép va
Phét trién ,néng thoén va céc t0 chirc, c4 nhan co lién quan chiju trach nhiém thi
hanh Quyét dinh nay./.

Noi nhén: T. CHU TICH
- Nhu Didu 4; @ 2N IO CHY TICH
- Cyc KSTTHC (VP Chinh phui);

- B4 Nong nghiép va Phat trién nong thon;
-TT. HDND tinh;

- CT, PCT UBND tinh; ,

- VPUB: PCVP, NNTN, CBTH;

- Luu: VT, KSTTHC (tatin28).

Pham Trudmg Tho








THU TUC y ."‘ “ GI BAN HANH TRONG LINH VUC BE
PIEU THUQC 7 -" ‘~" G GIAI QUYET CUA SG NONG NGHIEP
- ' .\‘ G THON TiNH QUANG NGAI
WA /OD-UBND ngay R6 thang 01 nam 2018
BND tinh Quang Ngdi)

PHAN I. DANH MUC THU TUC HANH CHINH

STT Tén thi tuc hanh chinh S6 trang

Thu tuc cap gidy phep d6i véi cac hoat déng lién quan dén dé
didu: Cit xé dé dé xay dung cong trinh trong pham vi bao v§
de diéu; khoan, ddo trong pham vi bao vé dé diéu; xay dung
: cong qua d&; xay dung cdng trinh dic biét. trong pham vi bao
1 |vé @ diéu, bai song, long song, xay dyng cong trinh ngim; 01
khoan, d3o d khai thac nuéc ngdm trong pham vi 1 kildmét |
tinh tir bi€n ngoai cua pham vi bao v¢ dé didu; st dung dé, ke
bao v¢ dé, cong qua dé 1am noi neo dau tau, thuyen bé, mang;
nao vét ludng lach trong pham vi bao vé dé diéu

Thu tuc cép gidy phep d6i véi hoat dong lién quan dén 8 diéu:

Pé vat lidu, d3o ao, gieng & bai song 06

Thu tuc gia han, diéu chinh ndi dung gidy phép cho cac hoat

dong lién quan dén dé didu 1








PHAN II. NOI DUNG CU THE CUA TUNG THU TUC HANH
CHINH

1. Thi tuc clp gidy phép d6i véi cdc hoat ddng lién quan dén dé diéu:
Cit xé dé dé xay dung cong trinh trong pham vi bio vé dé diéu; khoan, dao
trong pham vi bao vé dé didu; xiy dung cong qua d&; xiy dung cong trinh
dic biét trong pham vi bio vé dé diéu, bai song, 1ong sdng; xay dung cong
trinh ngam; khoan, dao dé khai thac nwée ngdm trong pham vi 1 kilomét
tinh tir bién ngodi ciia pham vi biao vé dé diéu; sir dung d@, ké bio vé dé,

‘ A T * A b1 x * hd /. 4 A
cong qua dé l1am noi neo dju tau, thuyén, bé, mang; nao vét luong lach trong
pham vi bio vé dé diéu:

a) Trinh tu thwc hién:

Budrc 1: Npp ho so

N6p hd so tai B§ phan tiép nhan va tra két qua ctia S& Nong nghiép va
Phat trién ndng thon tinh Quang Ngéi.

Bueéc : Kiém tra, xie Iy ho so

- Néu ho so day di, hop 16 thi viét gidy hen cho ngudi nop.

- Néu hd so khong hop 18 thi huéng din cho c4 nhan, td chirc hoan thién
ho so theo quy dinh.

Budc 3: Tra két qua

Nhén két qua tai BO phan tiép nhan va tra két qua cua S& Nong nghiép va
Phat trién nong thon tinh Quang Ngai.

b) Cach thirc thye hién TTHC:

- Giri ho so tryc tiép hodc qua dudng buu chinh dén Bo phén tiép nhan va
tra ket qua S& Nong nghiép va Phat trién ndng thon; s6 182, duong Hung Vuong,
thanh ph6 Quang Ngdi, tinh Quéng Ngii.

- Thi gian tiép nhén hé so va tra két qué vao git hanh chinh cla tét c céc
ngay trong tuan (trir ngay le, tet, thir bay va Chu nhét).

¢) Thanh phﬁn, s0 Iwrgng hd so::

- Thamh phadn hé so:

+ Don d¢ nghi cap gidy phép dbi v6i céc hoat dong lién qua dén dé diéu
(theo mau don phu luc I-1).

+ Ho so thiét ké k§ thuat duoc phé duyét (bao gbém: Thuyét minh, ban vé&
mit bing tong thé, mit cit dai dién, trong d6 thé hién nhimg ndi dung lién quan
dén dé didu, thoat 1ii khi xay dung cong trinh) kém theo cac vén ban phap ly lién
quan (h6 so nay khéng dp dung ddi véi hoat dong sir dung dé, ké bdo vé dé, cong
qua dé lam noi neo déu tau, thuyén, bé, mang). |

+ So hoa vi tri khu vuc tién hanh cac hoat déng d& nghi cip gidy phép;

+ Béo céo d4nh gi4 anh hudng ciia hoat dong dén viéc vén hanh va an toan







ctia cOng trinh @6 diéu; cdc bién phap khic phuc anh hudng.

Néu hoat dong c6 th 1am giam kha ning thoét 1ii, ting muc nuée 1 thiét
ké trén song, anh hudng dén dong chay khu vyc 18n cén, thuong luu, ha luu, anh
hudng dén on dinh cong trinh @€ diu (goi chung 1a mic d6 anh hudng) thi phai
c6 céc tai liéu sau: Khao sat, tinh toan mirc 4§ &nh huong; két qua tham tra cla
don vi tu van doc lap vé mirc d6 anh hudng; y kién bang vin ban cia cac co
quan chirc néng lién quan.

+ Vin ban thoa thuan véi t§ chirc truc tiép quéan 1y khai thac va bao vé
cdng trinh dé diéu noi c6 hoat ddng d€ nghi cap giay phép.

+ Vin ban thoa thuin vé sir dung dét 1au dai hodic c6 thdi han véi cha sir
dung dat hop phap (néu co).

+ Bdo cdo danh gia tdc dong mdi trudng dbi véi cac hoat dong phai danh
gia tac dong moi trudng theo quy dinh cla phép luat.

+ Ban sao chup S8 ding kiém tau, thuyén; gidy t& ching minh trong lwong
ban thin cia bé, mang mang theo ban chinh d& ddi chiéu khi nop hd so (d6i véi
hoat dong swr dung dé, ke bdo vé dé, cong qua dé lam noi neo ddu tau, thuyén,
be, mang).

+ Trudng hop d& nghi B6 Néng nghiép va Phét trién néng thon chép thuén
d6i véi trudong hop quy dinh tai khoan 1 Pidu 8 Quyét dinh sé 02/2018/QP-
UBND ngay 10/01/2018 ctia UBND tinh thyc hién theo quy dinh tai khoan 1
Piéu 5 Thong tu s 46/2011/TT-BNNPTNT ngay 27 théng 6 nim 2011 cta Bd
trudng B6 Nong nghiép va Phat trién néng thén quy dinh v& trinh tu thuc hién
viéc chép thun, thdm dinh cé4c hoat dong lién quan dén dé diéu.

- 86 lwong hé so: 02 b6 (01 bd chinh + 01 bd sao chup).

Trudng hop @ nghi cip gidy phép theo quy dinh tai khoan 1 Piéu 8 Quy
dinh tai Quyét dinh 02/2018/QD-UBND ngay 10/01/2018 ca UBND tinh thi t
chirc, c4 nhan dé ngh1 cap gidy phép nép 04 bd hd so (02 bd chinh va 02 bd sao
chup) tai co quan tiép nhén hd so theo quy dinh dé giri B Nong nghlep va Phat
trién néng thon xem xét, cho v kién theo quy dinh tai Thong tu s6 46/2011/TT-
BNNPTNT ngay 27 thiang 6 ndm 2011 cia B truong Bo Nong nghi¢p va Phat
trién néng th6n vé trinh tu thuc hién viéc chip thuan, thim dinh cédc hoat dong
lién quan dén dé didu.

d) Thoi han gidi quyét:

- Trong thoi han 3 (ba) ngay lam viéc, ké tir ngdy nhan hd so, co quan tiép
nhan hd so ¢6 trach nhiém xem xét, kiém tra hd so; truong hop hd so khong hop
18, co quan tiép nhan hd so théng bao cho & chirc, c4 nhan d& nghj cip gidy phép
dé hoan chinh hd so theo quy dinh.

- Trong thoi han 7 (bay) ngay lam viée, ké tir ngay nhén diy & hd so hop
1€, co quan tham dinh c6 trach nhiém thdm dinh hd 50, kiém tra thyc te hién
truong khi cin thiét, ndu du diu kién thi trinh cAp c6 thdm quyén cap

2







gidy phép; truong hop khéng du didu kién co quan tiép nhén tra lai ho SO cho t&.
chirc, ca nhin dé& nghi cap gidy phep va thong béo 1y do khong cip gidy phép
béng vin ban.

- Cép c6 thim quyen xem Xeét, cap gidy phép trong thoi han khong qua 4
(bon) ngdy lam viéc, ké tir ngay nhén két qua thAm dinh cia co quan thdm dinh
va ho so lién quan kém theo.

- Trudng hop phai xin ¥ kién B6 Néong nghiép va Phat trién néng thon theo
quy dinh tai khoan 1 Diéu 8 Quyét dinh s6 02/2018/QD-UBND ngay 10/01/2018
cia UBND tinh, UBND tinh c6 vin ban d nghi B Nong nghié€p va Phat trién
néng thén xem xét, cho ¥ kién chip thuan truéc khi cip gidy phép va quyét dinh
cap glay phep ngay sau khi nhan vin ban chip thun cia B6 Néong nghiép va
Phét trién néng thon.

d) Péi twgng thye hién TTHC: T4 chirc, c4 nhan.
e) Co quan thye hién TTHC:
~ -Coquanco thdm quyén quyét dinh dbi véi trudng hop dé cép I, cip II va
cap III: UBND tinh Quang Ngii.
- Ngudi ¢6 thdm quyén dugc tiy quyén thyc hién ddi véi trudng hop dé cp
IV, cap V: Giam doc S& Nong nghiép va Phat trién néng thon.
- Co quan truc tiép thuc hién TTHC:

+ S& Nong nghiép va Phat trién nong thon d6i véi trudng hop dé chp I, cap
IIva cap I1I;

+ Chi cyuc Thuy loi d6i véi truomg hop dé cAp IV, cép V.

g) Két qua ciia viée thwe hién TTHC: Quyét dinh hanh chinh.

h) Phi, I¢ phi (néu c6): Khong.

i) Tén miu don, to khai: Pon d& nghi cip phép hoat dong trong pham vi

bao vé& cong trinh thiy lgi theo mAu phu luc s6 I-1 ban hanh kém theo Quyét dinh
02/2018/QD-UBND ngay 10/01/2018 ctia UBND tinh.

k) Yéu ciu didu kién thuwe hién: Khong cé.
) Can cir phap ly cia TTHC:
- Luat Dé diéu ngay 29/11/2006;

- Nghj dinh sé 113/2007/Nb- CP ngay 28/6/2007 cua Chinh phti Quy dinh
chi tiét va huéng dan thi hanh mét sb didu cua Lujt Dé didu;

- Théng tu sb 46/2011/TT-BNNPTNT ngay 27/6/2011 cia B§ trudng B
Nong ngtliép va Phat trién néng thon Quy dinh vé trinh tu thuc hién viéc chép
thuén, thdm dinh c4c hoat dong lién quan dén dé dicu;

- Quyét dinh 02/2018/QD-UBND ngay 10/01/2018 cua UBND tinh ban

hanh quy dinh vé cép gidy phép d01 vé6i cac hoat dong lién quan dén dé diéu trén
dia ban tinh Quang Ngii.







Phu lyc I-1

(Ban héanh kém theo Quyét dinh s6 02/2018/0P-UBND
ngay 10 thang 01 nam 2018 cua Uy ban nhdn ddn tinh Quang Ngai)

Tén tb chirc CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
(Cd nhdn xin cdp Doc lap - Tw do - Hanh phiic
gidy phép khéng ghi
tén ¢ dady)

......... , hgay .... thdng .... ndm

PON PE NGHI
Cap gidy phép ddi véi cic hoat ddng lién quan dén dé diéu

Kinh giri: (Tén co quan cé thdm quyén cap gidy phép déi véi cde hoat déng
lién quan dén dé diéu)

Tén t6 chirc, c4 nhan d2 nghi cAp ZIAY PhEP: ...vvvveeerereeeereeererseeseaseens

DA Chi: e ar e e e s s re s s r e e nne s

S6 di€n thoai: cceeuvereeeercerrernceerrerneces S8 FaX: covvvveenreusnerrasnecmsennecesssansense

Pé nghi duoc cap gidy phép d01 v6i cac hoat dong lién quan dén dé diéu
(tén céng trinh dé diéu) do (tén t6 chike, cd nhdn dang qudn 1y khai thdc cong
trinh dé diéu) quan 1y véi céc ndi dung sau:

- Tén cac hoat dong: ..........

- Vi tri cua céc hoat dong: .........

- Thoi han d& nghj cép gidy phép: ...... ; tir ngdy ... thing ... ndm ... dn ngay
... thdng ... nim

Cic tai li¢u kém theo: (theo quy dinh tai diém a khodn 2 Diéu 10 Quy dinh
nay)

1. H6 S0 thiét ké ky thudt duge phé duyét (bao gdm: Thuyét minh, ban v&
mt bang tong thé, mét cat dai dién, trong d6 thé hién nhitng ndi dung lién quan
dén @& diéu, thoat 1ii khi x4y dung cong trinh) kém theo céc van ban phdp ly lién
quan (hé so ndy khéng dp dung d6i véi hoat dong sir dung dé, ké bdo vé dé, cong
qua dé lam noi neo ddu tau, thuyén, bé, mang).

2. So hoa vi tri khu vyc tién hanh c4c hoat dong d& nghi cép gidy phép.

3. Béo cao danh gia anh huong cia hoat dong dén viéc van hanh va an toan
cta cong trinh @€ di€u; cac bién phap khac phuc anh huéng.

4. Vin ban thoa thuin véi tb chirc truc tiép quan 1y khai thac va bao vé cong
trinh dé diéu noi c6 hoat dong d& nghi cip gidy phép.

5. Vin ban thoa thuén vé sir dung dét lau dai hofic c6 thoi han véi cha sit
dung dat hop phép (néu co).







6. Béo c4o danh gia tic dong méi truong dbi v4i cac hoat dong phai danh
gid tac dong mai truong theo quy dinh cua phap luit.

7. Ban sao chup S6 ding kiém tau, thuyén; gidy t& chimg minh trong lugng
ban than ctia bé, mang mang theo ban chinh dé d6i chiéu khi nop hd so (ddi vdi
hoat dgng sir dung dé, ké bdo vé dé, cong qua dé lam noi neo ddu tau, thuyén,
be, mang).

Dé nghi (Tén co quan cé tham quyen cdp, gza han, diéu chinh ngi dung,
dinh chi, kh6i phuc va thu héi gzay phép dbi véi cdc hoat dong lién quan dén dé
diéu) xem xét va cho phép (tén 16 chitkc, cd nhdn dé nghi cap gidy phép) thuc
hién céc hoat dong trén. Ching t61/T6i cam két hoat dong dtng pham vi dugc
phép va tuan thi cc quy dinh cta gidy phép.

T6 chikc, c4 nhan xin cap gidy phép
(Ky tén va dong dau hodc ky, ghi ré ho tén)







2. Thii tuc cip gidy phép d6i v6i hoat ddng lién quan dén dé diéu: Pé
vat liéu, dao ao, giéng & bai song:

a) Trinh tu thwe hién:

Buéc 1: Nop ho so

N@p hd so tai B6 phan tiép nhin va tra két qua cia S& Néng nghiép va
Phat trién n6ng thon tinh Quang Ngéi.

Budc : Kiém tra, xit Iy ho so

- Néu hd so day du, hop 18 thi viét gidy hen cho ngudi nép.

o Néu hd so khong hop 18 thi hudéng din cho ca nhan, td chirc hoan thién

ho so theo quy dinh.

Buec 3: Tra két qua

Nhin két qua tai B phan tiép nhan va trd két qua ciia S Néong nghiép va
Phét trién nong thon tinh Quang Ngii.

b) Cach thirc thwe hién TTHC:

- Gui hé so truc tiép hodc qua duong buu chinh dén B6 phén tiép nhan va
tra ket qua S& Nong nghiép va Phat trién néng thon; s6 182, dudng Hung Vuong,
thanh pho Quang Ngai, tinh Quang Ngéi.

- Thoi gian tiép nhén hér so va tra két qua vao gid hanh chinh cua tit ca cac
ngay trong tuan (trir ngay lé, tét, thir bay va Chi nhét).
¢) Thanh phén, s6 Iwgng hd so:
- Thanh phan hé so:
ot Pon d& nghi Cép giéy phép ddi v6i cac hoat dong dé vat lidu, dao ao,
gieng ¢ béi séng (theo mau don phy lyc I-2).
~ + Hb so thiét ké ky thujt lién quan dén hoat dong dé vat lidu, dao ao,
giéng & béi song dugc phé duyét (bao gom: Thuyet minh, ban v& mit bang tong
the, mét cit dai dién, trong d6 thé hién nhitng ndi dung lién quan den dé dieu,
thoat 1{i khi xay dung cdng trinh) kém theo cac vin ban phép 1y lién quan.
+ So hoa vj tri khu vurc tién hanh céc hoat ddng d& nghi cip gidy phép.
+ Bao cdo danh gid anh hudng cia hoat dong dén ché @ dong chay va
thoat 1ii trén s6ng, cong trinh dé di€u; céc bién phap khéc phuc anh hudng.

] Néu hoat dong c6 tl}é lam giam kha néng thoat 1{i, ting myuc nudc i thiét
ké trén s@ng, anh hudng dén dong chay khu vyc 14n cén, thugng luu, ha Iuu, anh
hudng dén on dinh cdng trinh @& diéu (goi chung 12 mirc 6 anh hudng) thi phai
c6 cac tai liéu sau: Khao sat, tinh todn mirc 6 anh hudng; ket qua tham tra cua
don vi tu van doc 14p v€ mirc @6 anh hudng; y ki€n bang van ban ciia cac co
quan chirc ndng lién quan.







+ Vin ban thoa thudn véi t6 chirc tryc tiép quan 1y khai théc va bao v§
cong trinh dé di€u noi c6 hoat ddng d€ nghi cap gidy phép.

+ Vin ban thoa thun vé st dung d4t 1au dai hojic c6 thdi han véi cha str
dung dat hop phéap (néu co).

+ B4o cdo danh gi tic dong mdi truomg dbi véi cac hoat dong phai dénh
gia tac ddng moi trudng theo quy dinh cia phap luat.

- 86 lwong ho so: 02 bd (01 b chinh + 01 bd sao chup).

d) Thoi han giai quyét:

- Trong thoi han 3 (ba) ngay lam viée, ké tir ngay nhén hd so, co quan tiép
nhén hd so cd trach nhiém xem xét, kiém tra hd so; trudomg hop hd so khéng hop

18, co quan tiép nhan hd so thong béo cho té chirc, c4 nhan dé nghi cip gidy phép
dé hoan chinh hd so theo quy dinh.

- Trong thoi han 7 (bay) ngay 1am viéc, ké tir ngay nhén iy da hd so hop
1, co quan tham dinh c6 trach nhiém thAm dinh hd 50, klem tra thuc te hién
trudng khi cin thiét, néu du diéu kién thi trinh cdp c6 thim quyen cap
gidy phép; truong hop khong du diéu kién co quan tiép nhan tra lai ho so cho td
chirc, ca nhan dé& nghj cdp gidy phép va théng béo 1y do khoéng cép gidy phép
bing vin ban.

- Cép c6 thdm quyen xem Xét, cap gidy phép trong thoi han khong qua 4
(bon) ngdy 1am viéc, k& tlr ngdy nhan két qua thdm dinh ctia co quan thdm dinh
va hd so lién quan kém theo.

d) Poi twong thye hién TTHC: T4 chic, c4 nhén.
e) Co quan thue hién TTHC:

- Co quan cé thdm quyén quyét dinh d6i véi trudng hop dé cip I, cip II va
cép III: UBND tinh Quang Ngal

- Ngudi c6 thAm quyén duoc ity quyén thuc hién dbi véi trudng hop dé cp
IV, cap V: Gidm dbc S& Nong nghiép va Phat trién ndng thon.

- Co quan truc tiép thuc hién TTHC:
~+ 86 Nong nghiép va Phat trién néng thoén véi trudng hop dé cip I, cép II
va cap III;
+ Chi cuc Thity loi d6i véi truong hop dé cép IV, cip V.
g) Két qua ciia viéc thwre hién TTHC: Quyét dinh hanh chinh.
h) Phi, I8 phl’ (néu c6): Khong.
i) Tén miu don, to khai: DBon aé nghi cép phép hoat dong trong pham vi

bao vé& cong trinh thity loi theo mAu phy luc s6 I-2 ban hanh kem theo Quyét dinh
02/2018/QD-UBND ngay 10/01/2018 cia UBND tinh.

k) Yéu cau diéu kién thwe hién: Khéng cb.
) Can cir phap ly cia TTHC:
- Luat Pé didu ngay 29 thang 11 nim 2006;







- Nghi dinh sé 113/2007/ND-CP ngay 28/6/2007 ctia Chinh phi Quy dinh
chi tiét va hudng din thi hanh mot s didu ciia Lust Dé diéu;

- Théng tu sb 46/2011/TT-BNNPTNT ngay 27/6/2011 cta Bo truéng B
Nong nghiép va Phat trién néng thén Quy dinh vé trinh tir thyc hién viéc chép
thuén, thdm dinh céc hoat dong lién quan dén dé diéu;

- Quyét dinh 02/2018/QD-UBND ngay 10/01/2018 cia UBND tinh ban
hanh quy dinh v& cip gidy phép dbi véi cc hoat ddng lién quan dén dé diéu trén
dia ban tinh Quang Ngai.







Phu luc I-2

(Ban honh kém theo Quyét dinh sé 02/2018/0D-UBND
ngay 10 thang 01 ndm 2018 cua Uy ban nhadn dan tinh Quang Ngai)

Tén t6 chirc CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
(Cé nhdnxin capgidy -~ Dpelap - T do- Hanh phie -
phép khong ghi tén ¢
day)

......... , ngay .... thang .... ndm

PON PE NGHI
Cip gidy phép dbi véi cac hoat dong aé vat lidu, dao ao, giéng & bii song

Kinh giri: (Tén co quan co tham quyen cdp gidy phép déi véi cdc hoat
dong lién quan dén dé vat lzeu dao ao, gieng o bdi séng)

Tén tb chirc, c4 nhan d& nghj cAp giAY PhéP: «..ovvvveveeeeereereeeee i
Dia Chli oot st s a e s re s e s aa e e ra e s ae e enne
S6 di€n thOi: ...cvvvereereernerersmneceeseienne S8 FaX: cevveumrermrreressenesssnsessancs

Pé nghi dugc cip gidy phép dbi vdi cac hoat dong dé vat liéu, dao ao, gleng
G bai song (tén hodc vi tri bai song, tén song) thudc dia ban (#én cdp xd, cdp
huyén, thanh phd noi ¢é hoat ddng xin cdp gidy phép) quan Iy voi cac ndi dung
sau:

- Tén cac hoat dong: ..........

- V1 tri ctia cac hoat dong: .........

- Thoi han d& nghi cp gidy phép: ...... ; tir ngdy ... thang ... nim ... dén
ngay.... thang ... nam

Cic tai lidu kém theo: (theo quy dinh tai diém b khodn 2 Piéu 10 Quy dinh
nay)

1. Hb so thiét k& k§ thuat duoc phé duyét duyét (bao gém: Thuyét minh,
ban v& mit bang tong thé, mit cét dai dién, trong d6 thé hién nhimg ndi dung lién
quan dén dé didu, thoat lii khi xdy dung cng trinh) kém theo cac vin ban phap
ly lién quan.

2. So hoa vi tri khu vuc tién hanh céc hoat dong dé nghi cép giéy phép.

3. Bdo céo d4nh gi4 anh hudng cta hoat dong dén ché d6 dong chay va
thoét 1ii trén song, cong trinh dé didu; cac bién phap khéc phuc anh hudng.

4. Vin ban thoa thuén véi td chirc tryc tiép quan 1y khai thic va bao vé céng
trinh dé diéu noi ¢ hoat dong d& nghi cip gidy phép.

5. Vin ban thoa thuin v& st dung dit 14u dai hodic c6 thdi han véi chi sir
dung d4t hop phép (néu c6).







6. Béo cdo danh gi4 tac dong méi trudng ddi véi cac hoat dong phai danh
gia tac ddng moi trudng theo quy dinh cta phéap luét.

Dé nghj (Tén co quan cé tham quyén cdp, gia han, diéu chinh néi dung,
dinh chi, khéi phuc va thu héi gidy phép d@bi véi cdc hoat déng dé vét ligu, ddo
ao, giéng ¢ bdi séng) xem xét va cho phép (tén 16 chirc, cd nhdn dé nghi cdp
gidy phép) thuc hién cac hoat dong trén. Chiing t6i/T6i cam két hoat dong dang
pham vi dugc phép va tudn thi cic quy dinh cia gidy phép.

Td chirc, ca nhén xin cAp gidy phép
(Ky tén va dong dau hodc ky, ghi ro ho tén)
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3. Thii tuc gia han, diéu chinh ndi dung gidy phép cho cic hoat dong lién
quan dén dé diéu:

a) Trinh tu thwe hién:
Buwée 1: Njp ho so

Nop hd so tai B6 phén tiép nhan va tra két qua cua S& Nong nghiép va
Phat trién ndng thon tinh Quang Ngéi.

Buéc : Kiém tra, xit If ho so

- Néu hd so day du, hop 18 thi viét gidy hen cho ngudi ndp.

- Néu hd so khong hop 1é thi huéng din cho cé nhén, t6 chirc hoan thién
ho so theo quy dinh.

Buwéc 3: Tra két qua

Nhén két qua tai B phan tiép nhan va tra két qua ciia S& Nong nghiép va
Phat trién néng thon tinh Quéng Ngai.

b) Cach thirc thuc hién TTHC:

- Giri hd so truc tiép hodc qua d}r(‘mg buu chin}} dén Bo phan tiép nhén va
tra ket qua S& Nong nghiép va Phat tri€n ndng thén; so 182, dudng Hung Vuong,
thanh ph6 Quang Ngii, tinh Quang Ng4i.

- Thoi gian tiép nhan hé’ so va tra két qua vao gid hanh chinh cia tit ca céc
ngay trong tuan (trir ngay le, tét, thir bady va Chu nhat).

¢) Thanh phan, s6 lwgng hd so:

- Thanh phan hé so:

+ Pon 48 nghi gia han, diéli chinh ndi dung gidy phép dbi véi céc hoat
dong lién quan dén dé diéu (theo mau tai Phy luc II).

+ Hb so thiét k& k§ thuat bd sung (trwdng hop d nghi didu chinh) va
phuong 4n bao dam an toan cho cdng trinh d& dugc phé duyét.

+ Béo cao viéc thyc hién cac quy dinh trong gidy phép da dugc cdp; bién
ban cac lan vi pham va hinh thirc xir phat (néu c6).

+ Vin ban thoa thuan véi td chirc tryc tiép quan 1y khai thic va bao vé
cong trinh d€ di€u noi c6 hoat dong d€ nghi gia han, diéu chinh.

+ Vin ban chép thuin, thAm dinh c4c hoat dong lién quan dén dé didu cta
B6 Nong nghi€p va Phat trién néng thén (néu c6), thyc hién theo quy dinh tai
khoan 1 Diéu 5 Thong tu so 46/2011/TT-BNNPTNT ngdy 27 théng 6 ndm 2011
cua B§ trudng B6 Nong nghiép va Phat trién nong thon.

- 86 lwong hé so: 02 bd (01 bd chinh + 01 bd sao chup)

_ Trudng hop d¢ nghi Bo Nong nghiép va Phét trién nong thon chép thusn,
tham dinh cac hoat ddng lién quan dén dé diéu thi t6 chirc, cad nhan @€ nghi cap

11







gi‘éy phép ndp 04 bd hqé s0 (02 bo chinh va 02 bd sao chyp) tai co quan tiép nhan
ho so theo quy dinh d¢€ giri B§ Nong nghiép va Phat trién n6éng thon xem xét, cho
y kién theo quy dinh tai Thong tu s6 46/2011/TT-BNNPTNT ngay 27 thang 6
ndm 2011 cua B trudng B6 Nong nghi€p va Phat trién nong thon.

d) Thoi han giai quyét:

- Trong thoi han 2 (hai) ngay lam viéc, ké tir ngay nhén hd so, co quan tiép
nhan hé so co tréch nhiém xem xét, kiém tra hé so; truomg hop hd so khéng hop

1, co quan tiép nhén hé so théng béo cho tb chirc, ca nhan d& nghj cép gidy phép
dé hoan chinh ho so theo quy dinh.

- Trong thoi han 3 (ba) ngay lam vigc, ké tir ngay nhén dy du hd so hop
1¢, co quan tham dinh c6 trach nhi€ém tham dinh ho so, kiém tra thuc té hién
truong khi, can thiét, néu du diéu kién dé gia han, di€u chinh ndi dung giay phép
thi trinh cap c6 tham quyén cap gia han, diéu chinh néi dung; truong hop khéng
du diéu kién gia han, di€u chiqh ndi dung co quan ti€p nhén tra lai ho so cho :cﬁ
chirc, cd nhan d€ nghi cap gidy phép va thong bao 1y do khéng gia han, di€u
chinh néi dung giay phép.

- Chp c6 thAm quyén xem xét, gia han, diéy chinh ndi dung gidy phép
trong thoi han khong qué 2 (hai) ngay lam viéc, ké tir ngay nhén két qua tham
dinh cda co quan-tham dinh va ho so lién quan kém theo

- Truong hop dé nghi B Néng nghiép va Phat trién néng thén ghép thuén,
tham dinh céc hoat dong lién quan dén dé dieu, UBND tinh c6 quyet dinh cap
gidy phép ngay sau khi nhén vén béan chép thuén cia B§ Nong nghiép va Phat
trién néng thon.

d) Péi twgng thwe hién TTHC: Tb chirc, c4 nhan.

e) Co quan thwe hién TTHC:

~ -Coquanco thAm quyén quyét dinh d6i véi trudmg hop dé cép I, cép II va
cap III: UBND tinh Quéng Ngi.
- Ngudi co tl’lém quyén dugc Gy quyén thyc hién dbi véi trudng hop dé cip
IV, cap V: Gidm doc S& Nong nghiép va Phat trién néng thon.

- Co quan truc tiép thuc hién TTHC:

+ S& Nong nghiép va Phét trién nong thon dbi voi trudng hop dé cép I, cap
II va cap III;

+ Chi cuc Thuy loi d6i véi truong hop dé cAp IV, cép V.

g) Két qua ciia viéc thye hién TTHC: Quyét dinh hanh chinh.

h) Phi, 18 phi (néu c6): Khong.

i) Tén mau don, t& khai: Pon dé nghi cip phép hoat dong trong pham vi
bao vé cong trinh thiy lgi theo mau phu luc s6 II ban hanh kém theo Quyét dinh
02/2018/QDb-UBND ngay 10/01/2018 ciia UBND tinh.

K) Yéu cau diéu kién thwe hién: Khéng cé.

) Can c& phap ly cia TTHC:
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- Luét D& diéu ngay 29/11/2006; ,
- Nghi dinh §6 113/2007/ND-§3P ngay 28/6/2007 cia Chinh pht Quy dinh

chi tiét va hudng dan thi hanh mét so di€u cia Luat Dé diéu;

- Théng tu sb 46/2011/TT-BNNPTNT ngay 27/6/2011 cua B§ truéng Bo
No6ng nghiép va Phét trién ndng thon Quy dinh Ve} trinh tu thuc hién viéc chap
thuan, thim dinh céc hoat d6ng lién quan dén dé diéu;

- Quyét dinh 02/2018/QD-UBND ngay 10/01/2018 cua UBND tinh ban
hanh quy dinh vé cap giay phép d0i vdi cac hoat dong lién quan den dé di€u trén
dia ban tinh Quang Ngéi.
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Phy luc IT

(Ban héanh kém theo Quyét dinh sé 02/2018/QP-UBND
ngay 10 thdang 01 ndm 2018 cua Uy ban nhdn ddn tinh Quang Ngai)

Tén tb chirc CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
(Cd nhdn xin gia. Doc lap - Tu do - Hanh phic
han/diéu chinh gidy
phép khong ghi tén ¢
day)

......... , ngay .... thang .... ndm

PON DPE NGHI
Gia han sir dung (hoic diéu chinh ndi dung)
gidy phép ddi véi cic hoat dgng lién quan dén dé didu/ dé vat liu,
dio ao, giéng & bai song

Kinh guti: (Tén co quan c6 thdm quyen gia han, diéu chinh néi dung gzay
phép doi véi cdc hoat dong lién quan dén dé diéw dé vat lidu, dao ao, giéng &
bdi séng).

Tén t chirc, c4 nhan d& nghi gia han sir dung, didu chinh nodi dung gidy

DR ettt s st b e s s ae e e b e baas
bia chi: ............... erteeereeeeteseeetesebesateeeteeaeeheeebaeeraaearreaate e reseasresante
S i8N thOAi: cveereeeeereeeeeerreeeeeseeeeene S8 FaX: cuvveeveeeereneeeseseressessanesenss
Pang tién hanh cac hoat dong ....... lién quan dén dé didu/ dé vat liéu, déo

ao, giéng & bai song tai vj tri ... theo Gidy phép s6.... ngdy .. . thang... ndm...
(tén co quan cap phép)....; thoi han s dung gidy phép tir ..... &én .....

D& nghi (Tén co quan cé tham quyen gia han, diéu chinh néi dung gmy phép
déi véi cdc hoat dpng lién quan dén dé diéuw/ d@é vét liéu, dao ao, giéng ¢ bai song)
xem xét va cho phép (¢én 16 chike, cd nhén xin gia han, hqqc dzveu chinh ngi dung
gidy phép) duogc ti€p tuc hoat dong lién quan den dé dieu/ dé vét liéu, dao ao,
giéng & bai sdng vdi nhitng ndi dung sau:

- Tén cic hoat ddng xin gia han hosic diu chinh ndi dung:

- Vi tri cla cac hoat dong: ............

- Ly do d nghi gia han hoic didu chinh ndi dung gidy phép: ............

- Thoi han @8 nghi gia han: ...; tir ngay ... thang ... nim ..., 3én ngay... thang
...nam ...
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Cic tai liéu kém theo: (theo quy dinh tai Piéu 12 Quy dinh nay)

1. Hb so thiét ké k§ thuat bd sung (trudng hop d& nghi didu chinh) va
phuong 4n bao dam an toan cho cong trinh di dugce phé duyét (k6 so nay khéng
dp dung doi véi hoat ddng sir dung dé, ké bdo vé dé, cong qua dé lam noi neo
ddu tou, thuyén, bé, mdng).

2. Béo céo viéc thuc hién céc quy dinh trong gidy phép di dugc cép; bxen
ban céc 1an vi pham va hinh thirc xt phat (néu c6).

3. Vin ban thoa thuén véi td chirc trirc tiép quén 1y khai thac va bao vé cong
trinh dé diéu noi c6 hoat dong @ nghi gia han st dung gidy phép.

Dé nghj (Tén co quan co thim quyen gia han, diéu chinh ngi dung gidy
phép ddi véi cdc hoat dong lién quan dén dé diéu/dé vat liéu, dao ao, giéng & bdi
séng) xem xét, quyét dinh. Chiing t61/T6i cam két hoat dong ding pham vi dugc
phép va tuén tha cac quy dinh cta gidy phép.

T chirc, c4 nhén xin cip glay phép
(Ky tén va dong ddu hodc ky, ghi rd ho tén)
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